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 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La và bà Nguyễn Thị Minh Hậu - Chi cục phó Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La (nay là Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La)


Ngày 08 tháng 7 năm 2019, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã có Quyết định số 261/QĐ-CTHADS về việc thành lập tổ xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với ông Trịnh Cương Quyết - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La và bà Nguyễn Thị Minh Hậu - Chi cục phó Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La (nay là Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La)

Xét nội dung tố cáo, văn bản giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh tố cáo, các tài liệu, bằng chứng có liên quan, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La kết luận như sau:
          I. KẾT QUẢ XÁC MINH CÁC NỘI DUNG TỐ CÁO

          1. NỘI DUNG TỐ CÁO: ông Trịnh Cương Quyết - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La và bà Nguyễn Thị Minh Hậu - Chi cục phó Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La (nay là Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La) cố ý làm trái pháp luật, ra các quyết định chưa đủ điều kiện thi hành án đối với bà Kha Thị Vân, ra quyết định sau chồng chéo quyết định trước làm tranh chấp khoản tiền lương của bà Kha Thị Vân để trốn tránh trách nhiệm thi hành án cho bà Vân. Không dùng biện pháp ngăn chặn kịp thời, không kê biên, không áp dụng biện pháp đảm bảo thi hành án, không thực hiện quyết định thu tiền lương của bà Vân, nên việc thu tiền án phí và tiền cho người dân không có hiệu quả.
2. NỘI DUNG GIẢI TRÌNH CỦA NGƯỜI BỊ TỐ CÁO
2.1. Đối với nội dung cố ý làm trái pháp luật, ra các quyết định chưa đủ điều kiện thi hành án đối với bà Kha Thị Vân, ra quyết định sau chồng chéo quyết định trước làm tranh chấp khoản tiền lương của bà Kha Thị Vân để trốn tránh trách nhiệm thi hành án cho bà Vân

2.1.1. Giải trình của ông Trịnh Cương Quyết

 Thực hiện chức năng, nhiệm vụ là Chi cục trưởng, ông Quyết đã ký ban hành 13 Quyết định thi hành án. Trong đó: 07 Quyết định thi hành án chủ động, tương ứng với số tiền phải thi hành: 44.790.000đ ( Bốn mươi bốn triệu bảy trăm chín mươi triệu đồng) và 06 Quyết định theo đơn yêu cầu, tương ứng với số phải thi hành: 450.000.000đ (Bốn trăm năm mươi triệu đồng).
Các Quyết định thi hành án được ban hành đúng thời gian quy định và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành theo thẩm quyền, không có việc ra quyết định sau chồng chéo quyết định trước.

Căn cứ kết quả tổ chức xác minh, tại các hồ sơ thi hành án thể hiện bà Kha Thị Vân không có tài sản để thi hành án (biên bản xác minh ngày 26/6/2014, ngày 13/5/2015, ngày 21/5/2015, ngày 31/5/2017, ngày 17/8/2017, ngày 24/5/2018, ngày 28/6/2018). Thu nhập từ lương của bà Vân do Trường Tiểu học Tô Hiệu, thành phố Sơn La chi trả (Biên bản xác minh ngày 26/6/2014, ngày 14/5/2015...). Căn cứ Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành Chấp hành viên đã ban hành quyết định khấu trừ vào thu nhập của người phải thi hành án (Quyết định số15/QĐ-CCTHADS  ngày 06 tháng 7 năm 2015). Số tiền thu được từ khấu trừ thu nhập của bà Kha Thị Vân Chấp hành viên đã thanh toán theo thứ tự tại Điều 47 Luật thi hành án dân sự. Cụ thể thanh toán khoản án phí dân sự do bà Kha Thị Vân đang có nghĩa vụ thi hành. Sau  khi thanh toán xong nghĩa vụ án phí Chi cục thi hành án dân sự thành phố tiếp tục thanh toán nghĩa vụ thu và trả công dân theo quy định. 


Các quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án do Chi cục thi hành án ban hành căn cứ biên bản xác minh điều kiện thi hành án, Quyết định khấu trừ thu nhập của bà Vân để thực hiện nghĩa vụ án phí DSST.


Ông Trịnh Cương Quyết khẳng định việc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố xác định tại thời điểm ra các quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án đối với bà Kha Thị Vân phải trả công dân là có căn cứ và đúng quy định. Không có việc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La ra quyết định sau chồng chéo quyết định trước làm tranh chấp khoản tiền lương của bà Kha Thị Vân để trốn tránh trách nhiệm thi hành án cho bà Kha Thị Vân như nội dung đơn tố cáo công dân đã nêu.

2.1.2. Giải trình của bà Nguyễn Thị Minh Hậu

Thực hiện Quyết định số 194/QĐ-CTHADS ngày 18/6/2018 của Cục THADS tỉnh về việc cử công chức đi công tác tại tỉnh Quảng Trị, từ ngày 19 đến ngày 29/6/2018 đồng chí Trịnh Cương Quyết, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố tham gia đoàn công tác nên đã ủy quyền cho tôi (Phó Chi cục trưởng) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục trưởng trong thời gian trên (Thông báo số 296/TB-CCTHADS ngày 19/6/2018 của Chi cục THADS thành phố Sơn La về việc ủy quyền chỉ đạo, điều hành công việc của cơ quan).

Ngày 28/6/2018, chấp hành viên Tòng Mai Phương có Phiếu đề xuất ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án đối với 4 hồ sơ thi hành các quyết định thi hành án số 03 và số 04/QĐ-CCTHADS cùng ngày 09/10/2017 và các quyết định số 80 và 81/QĐ-CCTHADS cùng ngày 17/10/2017.

Qua nghiên cứu hồ sơ bà Hậu nhận thấy, chấp hành viên đã thực hiện việc xác minh tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án là bà Kha Thị Vân, địa chỉ: số nhà 08, ngõ 01, đường Trường Chinh, tổ 01, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Kết quả xác minh tại địa phương nơi cư trú của bà Kha Thị Vân cho thấy, gia đình bà Kha Thị Vân có 03 nhân khẩu gồm vợ chồng bà Kha Thị Vân và con riêng bà Kha Thị Vân; bà Kha Thị Vân không có tài sản riêng, tài sản chung; nhà đất hiện gia đình bà đang ở có Giấy chứng nhận quyền sử dụng ghi tên Kha Khánh Trung (là con riêng bà Kha Thị Vân), số Giấy BI341968 do Ủy ban nhân dân thành phố cấp ngày 02/7/2012. Thu nhập cả gia đình có duy nhất nguồn thu nhập từ lương của bà Kha Thị Vân. Xác minh tại Trường Tiểu học Tô Hiệu, nơi công tác của bà Kha Thị Vân, thu nhập từ lương của bà Kha Thị Vân là 7.646.120đ, khoản thu nhập này chấp hành viên Chi cục THADS thành phố đã ra Quyết định số 15/QĐ-CCTHADS ngày 06/7/2015 trừ vào thu nhập của người phải thi hành án để thực hiện nghĩa vụ thi hành án phí của bà Kha Thị Vân theo Quyết định thi hành án chủ động số 366/QĐ-CCTHADS ngày 24/3/2014. 

Ngoài quyết định thi hành án trên, tại thời điểm chấp hành viên đề xuất, bà Kha Thị Vân còn phải thi hành 05 quyết định thi hành về khoản thu án phí khác, tổng số tiền còn phải thi hành là 42.290.000đ.
Bà Hậu đã khẳng định, việc ký các quyết định trên là hoàn toàn khách quan, có căn cứ rõ ràng, tuân thủ đúng trình tự, đúng quy định của pháp luật, không có việc “Cố ý làm trái pháp luật, ra các quyết định chưa đủ điều kiện thi hành án đối với bà Kha Thị Vân, ra quyết định sau chồng chéo quyết định trước làm tranh chấp khoản tiền lương của bà Kha Thị Vân để trốn tránh trách nhiệm thi hành án cho bà Vân.” như nội dung tố cáo.
2.2. Nội dung không dùng biện pháp ngăn chặn kịp thời, không kê biên, không áp dụng biện pháp đảm bảo thi hành án, không thực hiện quyết định thu tiền lương của bà Vân, nên việc thu tiền án phí và tiền cho người dân không có hiệu quả

2.2.1. Giải trình của ông Trịnh Cương Quyết

Các tài liệu có trong hồ sơ thi hành án đối bà Kha Thị Vân thể hiện bà Vân không có tài sản có giá trị, ngoài các đồ dùng thông thường phục vụ sinh hoạt cá nhân và gia đình bà Kha Thị Vân. Do vậy, Chấp hành viên không có căn cứ áp dụng các biện pháp bảo đảm theo quy định tại các điều từ Điều 66 đến Điều 69, không có căn cứ áp dụng biện pháp kê biên tài sản theo quy định của Luật thi hành án dân sự.
 Đối với nội dung không thực hiện quyết định thu tiền lương của bà Kha Thị Vân, các tài liệu trong hồ sơ thi hành án thể hiện sau khi có quyết định thi hành án, Chấp hành viên đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND phường Quyết thắng, thành phố Sơn La tổ chức xác minh, tuyên truyền vận động bà Kha Thị Vân tự nguyện thi hành. Qua công tác xác minh được biết bà Vân có thu nhập từ lương do trường tiểu học Tô Hiệu thành phố Sơn La chi trả, do bà Vân không tự nguyện thi hành, Chấp hành viên đã ban hành quyết định số 15/QĐ-CCTHADS  ngày 06 tháng 7 năm 2015 khấu trừ vào thu nhập của người phải thi hành án để thi hành nghĩa vụ khoản án phí đối với bà Kha Thị Vân; Quyết định được giao cho người phải thi hành án, Trường Tiểu học Tô Hiệu (cơ quan quản lý và chi trả thu nhập của bà Vân) để thực hiện. Như vậy, việc ra Quyết định khấu trừ thu nhập của người phải thi hành án và tổ chức thi hành trên đây là biện pháp cưỡng chế, bảo đảm cho việc giải quyết thi hành án.
Mặt khác, Chấp hành viên luôn chủ động tuyên truyền vận động bà Vân tự nguyện thi hành án để đảm bảo Bản án, Quyết định của Tòa án nhân dân được thi hành trên thực tế, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Đến ngày 10/7/2019 thực tế Chi cục thi hành án dân sự thành phố đã thu nộp ngân sách Nhà nước khoản án phí dân sự sơ thẩm của bà Vân số tiền: 24.000.000đ, còn phải thi hành 20.790.000đ án phí dân sự sơ thẩm.


Ông Trịnh Cương Quyết đã khẳng định: nội dung tố cáo không dùng biện pháp ngăn chặn kịp thời, không kê biên, không áp dụng biện pháp đảm bảo thi hành án, không thực hiện quyết định thu tiền lương của bà Vân, nên việc thu tiền án phí và tiền cho người dân không có hiệu quả là không chính xác.

2.2.2. Giải trình của Bà Nguyễn Thị Minh Hậu

Theo các Quyết định thi hành án số 03 và 04/QĐ-CCTHADS cùng ngày 09/10/2017 và các quyết định số 80 và 81/QĐ-CCTHADS cùng ngày 17/10/2017, tại Điều 2 các quyết định trên đều ghi trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định là thuộc chấp hành viên Tòng Mai Phương. 

Theo quy định tại khoản 1, khoản 5 Điều 20 Luật THADS năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì chấp hành viên có nhiệm vụ, quyền hạn: “Kịp thời tổ chức thi hành vụ việc được phân công; ra các quyết định thi hành án theo thẩm quyền”; “Quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án...”. Trên thực tế chấp hành viên tổ chức thi hành đã ra quyết định số 15/QĐ-CCTHADS  ngày 06 tháng 7 năm 2015 khấu trừ vào thu nhập của người phải thi hành án để đảm bảo cho việc thi hành án.
Như vậy, nội dung tố cáo “không dùng biện pháp ngăn chặn kịp thời, không kê biên, không áp dụng biện pháp đảm bảo thi hành án, không thực hiện quyết định thu tiền lương của bà Vân, nên việc thu tiền án phí và tiền cho người dân không hiệu quả” là không đúng sự thật.
          3. NHỮNG TÀI LIỆU, BẰNG CHỨNG THU ĐƯỢC MÀ TỔ XÁC MINH ĐÃ THU THẬP ĐƯỢC ĐỂ CHỨNG MINH TÍNH ĐÚNG SAI CỦA HÀNH VI BỊ TỐ CÁO


Qua nghiên cứu hồ sơ thi hành án, một số tài liệu thu thập được, tổ xác minh nhận thấy:
3.1. Việc ra quyết định, thụ lý thi hành án và giải quyết việc thi hành án

Từ ngày 21 tháng 3 năm 2014 đến ngày 17 tháng 10 năm 2017, tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La đã nhận 07 Bản án, Quyết định của Tòa án nhân dân thành phố Sơn La và 06 Đơn yêu cầu thi hành án của công dân yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự ra Quyết định thi hành án đối với bà Kha Thị Vân, địa chỉ: tổ 01, phường Quyết thắng, thành phố Sơn La, cụ thể: 

- Bản án, quyết định: (1)Quyết định số 03/2013/QĐST-DS ngày 05/11/2013 về việc công nhận sự thỏa thuận của các đương sự;(2)Bản án số 71/2016/DS-ST ngày 31/8/2016 về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản;(3)Bản án số 72/2016/DS-ST ngày 31/8/2016 về việc kiện đòi tài sản; (4)Bản án số 20/DSST ngày 06/3/2017 về việc Tranh chấp hợp đồng vay tài sản;(5) bản án số 19/2017/DSST ngày 06/3/2017 về việc Tranh chấp hợp đồng vay tài sản;(6) Bản án số 18/2017/DSST ngày 06/3/2017 về việc Tranh chấp hợp đồng vay tài sản;(7) Bản án số 35/2017/DS-ST ngày 26/5/2017về việc Tranh chấp hợp đồng vay tài sản. 

- Đơn yêu cầu thi hành án: (1) Bà Nguyễn Thị Cảnh, địa chỉ: Bản suối Bơn, xã Tú Nang, huyện Yên Châu yêu cầu bà Kha Thị Vân hoàn trả số tiền: 90.000.000đ (Chín mươi triệu đồng); (2) Ông Cà Văn Hưởng, địa chỉ: Bản Mé, phường Chiêng Cơi, thành phố Sơn La yêu cầu bà Kha Thị Vân phải trả số tiền: 50.000.000 đồng( Năm mươi triệu đồng); (3) Ông Cà Văn Mạnh, địa chỉ: Bản Tà Sài, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La yêu cầu bà Kha Thị Vân phải thanh toán số tiền: 90.000.000đ (Chín mươi triệu đồng); (4) Bà Đặng Thị Cần, địa chỉ: Xóm 7, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai yêu cầu bà Kha Thị Vân  phải thanh toán số tiền: 60.000.000đ( Sáu mươi triệu đồng);(5) Bà Trần Thị Đào (Đạo), địa chỉ: Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai yêu cầu bà Kha Thị Vân phải thanh toán số tiền: 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng);(6) Ông Nguyễn Văn Toản, địa chỉ Xóm II, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai yêu cầu bà Kha Thị Vân phải thanh toán số tiền: 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng).  
Căn cứ quy định về thẩm quyền tại Luật thi hành án dân sự, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Sơn La đã ban hành 13 quyết định thi hành án đối với bà Kha Thị Vân (07 Quyết định thi hành án chủ động và 06 Quyết định thi hành án theo yêu cầu), cụ thể:  


3.1.1. Quyết định thi hành án chủ động:

(1) Quyết định số 366/QĐ-CCTHADS ngày 24/3/2014, phải thi hành khoản án phí dân sự sơ thẩm: 22.290.000đ;
(2) Quyết định số 37/QĐ-CCTHADS ngày 13/10/2016, phải thi hành khoản án phí dân sự sơ thẩm: 4.500.000đ;

(3) Quyết định số 49/QĐ-CCTHADS ngày 13/10/2016, phải thi hành khoản án phí dân sự sơ thẩm: 2.500.000đ;
(4) Quyết định số 495/QĐ-CCTHADS ngày 12/4/2017, phải thi hành khoản án phí dân sự sơ thẩm: 4.500.000đ;

(5) Quyết định số 498/QĐ-CCTHADS ngày 12/4/2017, phải thi hành khoản án phí dân sự sơ thẩm: 4.000.000đ;

(6) Quyết định số 499/QĐ-CCTHADS ngày 12/4/2017, phải thi hành khoản án phí dân sự sơ thẩm: 4.000.000đ;

(7) Quyết định số 686/QĐ-CCTHADS ngày 11/7/2017, phải thi hành khoản án phí dân sự sơ thẩm: 3.000.000đ.

 Tổng số tiền bà Kha Thị Vân phải thi hành của 07 Quyết định thi hành án chủ động là: 44.790.000đ (Bốn mươi bốn triệu bảy trăm chín mươi ngàn đồng) .

3.1.2. Quyết định thi hành án theo yêu cầu: 


(1) Quyết định số 140/QĐ-CCTHADS ngày 01/11/2016, phải thi hành khoản trả cho bà Nguyễn Thị Cảnh số tiền: 90.000.000đ.
(2) Quyết định số 217/QĐ-CCTHADS ngày 24/11/2016, phải thi hành khoản trả cho ông Cà Văn Hưởng số tiền: 50.000.000đ 
(3) Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 09/10/2017, phải thi hành khoản thanh toán cho ông Cà Văn Mạnh số tiền: 90.000.000đ;
(4) Quyết định số 04/QĐ-CCTHADS ngày 09/10/2017, phải thi hành khoản thanh toán cho bà Đặng Thị Cần số tiền: 60.000.000đ;

(5) Quyết định số 80/QĐ-CCTHADS ngày 17/10/2017, phải thi hành khoản thanh toán cho bà Trần Thị Đào số tiền: 80.000.000đ; 
(6) Quyết định số 81/QĐ-CCTHADS ngày 17/10/2017, phải thi hành khoản thanh toán ông Nguyễn Văn Toản số tiền: 80.000.000đ.

Tổng số tiền Bà Kha Thị Vân phải thi hành của 06 Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu là: 450.000.000đ ( Bốn trăm năm mươi triệu đồng). 

3.2. Kết quả xác minh điều kiện thi hành án của Bà Kha Thị Vân

Sau khi ra quyết định thi hành án Chi cục trưởng đã phân công cho các chấp hành viên tổ chức thi hành. Quá trình tổ chức thi hành chấp hành viên đã thông báo các Quyết định về thi hành án, các văn bản về thi hành án cho các đương sự theo quy định; tổ chức xác minh điều kiện thi hành án của bà Kha Thị Vân (Biên bản xác minh ngày 02/4/2014 tại Trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố Sơn La; Biên bản xác minh tại: Tổ 1, phường Quyết Thắng 26/6/2014; Biên bản xác minh ngày 13/5/2015 tại: Tổ 1, phường Quyết Thắng; Biên bản xác minh ngày 14/5/2015 tại Trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố Sơn La; Biên bản xác minh ngày 21/5/2015 tại gia đình bà Kha Thị Vân Biên bản xác minh ngày 10/01/2017;  ngày 31/5/2017, ngày 17/8/2017, ngày 24/5/2018, ngày 28/6/2018; ngày 30/5/2019)

Làm việc với người phải thi hành án, phối hợp các cơ quan có liên quan để giải quyết việc thi hành án (Biên bản giải quyết việc thi hành án tại Trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố Sơn La ngày 02/4/2014; Công văn số 138/CV-CCTHADS ngày 11/6/2014;Biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 02/7/2014 tại gia đình bà Kha Thị Vân: Biên bản giải quyết ngày 12/5/2015 tại Phòng Giáo dục thành phố Sơn La; Biên bản giải quyết ngày 14/5/2015 tại Trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố Sơn La; Công văn số 167/CV-CCTHADS ngày 07/7/2015 đề nghị Hiệu trưởng trường Tiểu học Tô Hiệu về việc phối hợp giải quyết việc thi hành án; Công văn số 270-CCTHADS ngày 21/10/2015 gửi Chủ tịch UBND thành phố Sơn La;Biên bản giải quyết ngày 18/11/2015 tại Trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố Sơn La;Biên bản giải quyết ngày 18/11/2015 tại Phòng Giáo dục đào tạo thành phố Sơn La; Biên bản giải quyết ngày 19/11/2015 tại Phòng Nội vụ - UBND thành phố Sơn La; Biên bản giải quyết ngày 05/01/2016 tại Phòng Giáo dục đào tạo thành phố Sơn La; Biên bản giải quyết ngày 06/4/2016 tại Trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố Sơn La;Công văn số300-CV/CCTHADS ngày 13/4/2016 gửi Chủ tịch UBND thành phố Sơn La;Biên bản giải quyết ngày 10/6/2016 tại Phòng Giáo dục đào tạo thành phố Sơn La, ngày 16/6/2016; Công văn số 426/CV-CCTHADS ngày 13/6/2016 gửi Chủ tịch UBND thành phố; Từ trình số 519/TTr-CCTHADS ngày 18/7/2019 về việc yêu cầu Ban giám hiệu trường tiểu học Tô Hiệu thực hiện Quyết định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án; Biên bản giải quyết ngày 10/01/2017; Công văn số 139/CV-CTHADS ngày 03/03/2017 gửi Chủ tịch UBND thành phố; Công văn số 450/CCTHDS ngày 08/6/2017gửi Chủ tịch UBND thành phố; Công văn số 298/CCTHADS ngày 18/4/2018 về việc đề nghị xem xét trách nhiệm và chỉ đạo thực hiện Quyết định của cơ quan THADS; Biên bản giải quyết ngày 08/7/2019).
Quá trình xác minh điều kiện thi hành án của bà Kha Thị Vân cho thấy: hiện tại bà Kha Thị Vân và chồng là ông Nguyễn Minh Vượng, đăng ký thường trú tại tổ 1, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La. Về tài sản: bà Vân không có tài sản riêng, chung nào, hai vợ chồng bà Vân đang sống tại ngôi nhà cấp 4 có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 341968 mang tên Kha Khánh Trung (con trai bà Vân), do UBND thành phố Sơn La cấp ngày 02/7/2012. Bà Kha Thị Vân có thu nhập từ lương tại thời điểm xác minh tháng 5 năm 2015 là 7.646.120đ (Bảy triệu sáu trăm bốn mươi sáu ngàn một trăm hai mươi đồng) do Trường Tiểu học Tô Hiệu, thành phố Sơn La chi trả. Chấp hành viên đã ban hành quyết định khấu trừ vào thu nhập của người phải thi hành án, số tiền khấu trừ từ tháng 7 năm 2015 đến hết tháng 3 năm 2016 mỗi tháng là 2.100.000đ; tháng 4/2016 là: 1.390.000đ (Quyết định số15/QĐ-CCTHADS  ngày 06 tháng 7 năm 2015 ) để thi hành Quyết định thi hành án số 366/QĐ-CCTHADS ngày 24/3/2014 đối với khoản tiền án phí dân sự sơ thẩm: 22.290.000đ. 
Tuy nhiên, tại các buổi làm việc trực tiếp với người phải thi hành án để đôn đốc thu, chấp hành viên đã giáo dục, động viên, thuyết phục người phải thi hành án, nhưng do hoàn cảnh bà Vân phải nuôi con ăn học, chồng bà không có việc làm, không có thu nhập nào khác, toàn bộ gia đình sống phụ thuộc vào lương của bà Vân. Bà Vân cũng đã có ý kiến hàng tháng sẽ tự nguyện đến cơ quan thi hành án nộp 1.500.000đ/ tháng. Kết quả, bà Vân cũng đã nộp được 24.000.000đ. Trong quá trình thực hiện, có nhiều tháng do bà Vân đã gặp khó khăn do ốm đau phát sinh nên không thực hiện được như cam kết. Do đó, kết quả thu tiền không cao, đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi hành án.
Để thi hành có kết quả, Chi cục thi hành án thành phố Sơn La cũng đã có nhiều văn bản đề nghị UBND thành phố, Phòng giáo dục, đào tạo thành phố Sơn La chỉ đạo Trường Tiểu học Tô Hiệu, thành phố Sơn La thực hiện Quyết định khấu trừ vào thu nhập của người phải thi hành án. 

Các cơ quan của thành phố Sơn La (UBND, Phòng giáo dục đào tạo) cũng đã có văn bản chỉ đạo Trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố Sơn La thực hiện đối với vụ việc thi hành án: (Công văn số 71/GD&ĐT ngày 26/4/2016 gửi Trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố Sơn La; Công văn số 385/UBND-NV ngày 10/3/2017 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định của Chi cục THADS thành phố. Trong đó, đã chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền vận động bà Kha Thị Vân thực hiện nghĩa vụ của mình theo Quyết định thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La.
 Chấp hành viên đã làm việc với Trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố Sơn La nhiều lần để đề nghị thực hiện việc khấu trừ lương hàng tháng của bà Kha Thị Vân theo Quyết định ban hành. Tuy nhiên, nhà trường đã trả lời và đề nghị để đảm bảo đời sống cho viên chức, bảo đảm có tình, có lý; nhà trường sẽ tiếp tục động viên Bà Vân tự nguyện đến cơ quan thi hành án để nộp tiền.
3.3. Kết quả thi hành án đối đối với 13 Quyết định thi hành án

3.3.1. Đối với 07 quyết định chủ động như sau:

- Quyết định số 366/QĐ-CCTHADS ngày 24/3/2014, đã thu 9.500.000đ, còn phải thu 12.790.000đ .

- Quyết định số 37/QĐ-CCTHADS ngày 13/10/2016, đã thu xong 4.500.000đ.
- Quyết định số 49/QĐ-CCTHADS ngày 13/10/2016, đã thu xong 2.500.000đ.

- Quyết định số 495/QĐ-CCTHADS ngày 12/4/2017, đã thu 500.000đ ngày 08/7/2019, còn phải thu 4.000.000đ .

- Quyết định số 498/QĐ-CCTHADS ngày 12/4/2017, đã thu xong 4.000.000đ. 

- Quyết định số 499/QĐ-CCTHADS ngày 12/4/2017, phải thu 4.000.000đ. 

- Quyết định số 686/QĐ-CCTHADS ngày 11/7/2017, đã thu xong 3.000.000đ. 

Tổng số tiền đã thu: 24.000.000đ, còn phải thi hành tiếp 20.790.000đ án phí dân sự sơ thẩm.
3.3.2. Đối với 06 quyết định theo đơn yêu cầu, như sau:

Tổng số tiền phải thi hành của 06 Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu là: 450.000.000đ (Bốn trăm năm mươi triệu đồng). Kết quả cho đến nay 6 hồ sơ thi hành án theo đơn yêu cầu chưa thu được khoản nào. Do người phải thi hành án không có tài sản nào khác, chỉ có thu nhập là lương nhưng đang phải thực hiện Quyết định cưỡng chế khấu trừ thu nhập qua lương để thi hành khoản án phí dân sự sơ thẩm. Căn cứ vào quy định của Điều 44a Luật thi hành án dân sự, thủ trưởng đơn vị đã ra Quyết định chưa có điều kiện đối với 6 hồ sơ thi hành án theo đơn yêu cầu, cụ thể:

(1) Quyết định số 17/QĐ-CCTHADS ngày 18/8/2017 về việc chưa có điều kiện thi hành án đối với khoản tiền: 50.000.000đ phải thu cho ông Cà Văn Hưởng. 

(2) Quyết định số 18/QĐ-CCTHADS ngày 18/8/2017 về việc chưa có điều kiện thi hành án đối với khoản tiền: 90.000.000đ phải thu cho bà Nguyễn Thị Cảnh.


(3) Quyết định số 10/QĐ-CCTHADS ngày 28/6/2018 về việc chưa có điều kiện thi hành án đối với khoản tiền: 90.000.000đ phải thu cho ông Cà Văn Mạnh.

(4) Quyết định số 11/QĐ-CCTHADS ngày 28/6/2018 về việc chưa có điều kiện thi hành án đối với khoản tiền: 60.000.000đ phải thu cho bà Đặng Thị Cần.


(5) Quyết định số 12/QĐ-CCTHADS ngày 28/6/2018 về việc chưa có điều kiện thi hành án đối với khoản tiền: 80.000.000đ phải thu cho bà Trần Thị Đào.


(6) Quyết định số 13/QĐ-CCTHADS ngày 28/6/2018 về việc chưa có điều kiện thi hành án đối với khoản tiền: 80.000.000đ phải thu cho ông Nguyễn Văn Toản.
4. NHẬN XÉT VỀ NỘI DUNG TỐ CÁO
1. Đối với nội dung cố ý làm trái pháp luật, ra các quyết định chưa đủ điều kiện thi hành án đối với bà Kha Thị Vân, ra quyết định sau chồng chéo quyết định trước làm tranh chấp khoản tiền lương của bà Kha Thị Vân để trốn tránh trách nhiệm thi hành án cho bà Vân

* Ông Trịnh Cương Quyết và bà Nguyễn Thị Minh Hậu không cố ý làm trái pháp luật, việc ra 06 quyết định chưa có điều kiện thi hành án đối với bà Kha Thị Vân là có cơ sở, căn cứ theo quy định của Luật Thi hành án dân sự cụ thể:
- Về cơ sở pháp lý:  Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 44a Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) về xác định việc chưa có điều kiện thi hành án:
“1. Căn cứ kết quả xác minh điều kiện thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người phải thi hành án không có thu nhập hoặc có thu nhập chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án, người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng và không có tài sản để thi hành án hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản chỉ đủ để thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc tài sản theo quy định của pháp luật không được kê biên, xử lý để thi hành án”
- Cơ sở thực tiễn: Kết quả xác minh của chấp hành viên, người phải thi hành án không có tài sản để thi hành án; có thu nhập từ lương tại thời điểm xác minh tháng 5 năm 2015 là 7.646.120đ (Bảy triệu sáu trăm bốn mươi sáu ngàn một trăm hai mươi đồng) và đã ra Quyết định số 15/QĐ-CCTHADS  ngày 06 tháng 7 năm 2015 khấu trừ 2.100.000đ/ tháng vào thu nhập của người phải thi hành án để thi hành nghĩa vụ khoản án phí đối với bà Kha Thị Vân.
- Căn cứ điểm b, c khoản 1 Điều 47 Luật THADS năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) về thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án quy định: 

 
“1. Số tiền thi hành án, sau khi trừ các chi phí thi hành án và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật này thì được thanh toán theo thứ tự sau đây:

b) Án phí, lệ phí Tòa án;

c) Các khoản phải thi hành án khác theo bản án, quyết định”.
Do vậy, theo quy định nêu trên, Chi cục Thi hành án thành phố Sơn La đã thu được số tiền: 24.000.000đ và ưu tiên để thực hiện thanh toán khoản tiền án phí để nộp cho ngân sách nhà nước, sau đó mới thi hành các khoản khác (như bồi thường, thanh toán nợ...) là đúng quy định.

Chi cục còn phải thi hành án tiếp đối với khoản tiền: 20.790.000đ án phí dân sự của các quyết định chủ động như: (1) Quyết định số 366/QĐ-CCTHADS ngày 24/3/2014, còn phải thu 12.790.000đ; (2) Quyết định số 495/QĐ-CCTHADS ngày 12/4/2017, còn phải thu 4.000.000đ; (3) Quyết định số 499/QĐ-CCTHADS ngày 12/4/2017, còn phải thu 4.000.000đ. 
Từ các cơ sở, căn cứ nêu trên, ông Quyết và bà Hậu đã ký 06 quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án đối với người phải thi hành án là bà Kha Thị Vân, về các khoản phải thi hành thanh toán tiền cho các cá nhân theo các bản án, quyết định của Tòa án. Khi thi hành xong khoản án phí nêu trên sẽ ra quyết định tiếp tục thi hành án đối với 6 quyết định thi hành án theo đơn theo quy định. 
* Đối với việc ra quyết định sau chồng chéo quyết định trước làm tranh chấp khoản tiền lương của bà Kha Thị Vân để trốn tránh trách nhiệm thi hành án cho bà Vân. Nội dung tố cáo này không đúng, bởi vì:

- Căn cứ quy định tại điều 36, Điều 44a của Luật thi hành án dân sự 2008; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2014 quy định về việc Ra quyết định thi hành án và xác định việc chưa có điều kiện thi hành án thì việc nhận bản án, quyết định của Tòa án nhân dân và đơn yêu cầu thi hành án để ra 13 quyết định thi hành án (chủ động và theo đơn) và phân công chấp hành viên thụ lý giải quyết, tiến hành xác minh điều kiện của người phải thi hành án, tổ chức phân loại việc thi hành án chưa có điều kiện thi hành của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La là theo trình tự, thủ tục của Luật thi hành án dân sự , các văn bản hướng dẫn thi hành luật và Quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự, các Quyết định trên đã ban hành và ra đúng theo thẩm quyền, nội dung và thời gian quy định. Việc ra Quyết định số 15/QĐ-CCTHADS  ngày 06 tháng 7 năm 2015 khấu trừ 2.100.000đ/ tháng vào thu nhập của người phải thi hành án để thi hành nghĩa vụ khoản án phí đối với bà Kha Thị Vân theo Quyết định số 366/QĐ-CCTHADS ngày 24/3/2014 là: 22.290.000đ.
- Căn cứ sổ nhận đơn yêu cầu, sổ thụ lý thi hành án năm 2016, 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La cho thấy:

1. Quyết định số 140/QĐ-CCTHADS ngày 01/11/2016 phải thu trả bà Nguyễn Thị Cảnh trú tại bản Suối Bưn, xã Tú Nang, huyện Yên Châu 90.000.000đ (vào sổ nhận đơn ngày 01/11/2016);
2. Quyết định số 217/QĐ-CCTHADS ngày 24/11/2016 phải thu trả ông Cà Văn Hưởng, trú tại bản Mé, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La 50.000.000đ (vào sổ nhận đơn ngày 23/11/2016);
3. Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 09/10/2017 phải thu trả ông Cà Văn Mạnh, trú tại bản Tà Sài, xã Chiềng Lao, huyện Mường La 90.000.000đ (vào sổ nhận đơn ngày 04/10/2017);
4. Quyết định số 04/QĐ-CCTHADS ngày 09/10/2017 phải thu trả bà Đặng Thị Cần, trú tại xóm 7, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai 60.000.000đ (vào sổ nhận đơn ngày 04/10/2017);
5. Quyết định số 80/QĐ-CCTHADS ngày 17/10/2017; Phải thu trả bà Trần Thị Đào, trú tại xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai 80.000.000đ (vào sổ nhận đơn ngày 17/10/2017);
6. Quyết định số 81/QĐ-CCTHADS ngày 17/10/2017; Phải thu trả ông Nguyễn Văn Toản, trú tại xóm 2, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai 80.000.000đ (vào sổ nhận đơn ngày 17/10/2017)
.
Các quyết định theo đơn yêu cầu của 06 ông, bà có tên trên đều được nhận và thụ lý vào thời điểm năm 2016 và 2017. Quá trình tổ chức thi hành án chấp hành viên được phân công đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND phường Quyết thắng, thành phố Sơn La tổ chức xác minh, tuyên truyền vận động bà Kha Thị Vân tự nguyện thi hành. Qua công tác xác minh  được biết bà Vân không có tài sản nào có giá trị, ngoài thu nhập là lương, nhưng đang phải thực hiện Quyết định số 15/QĐ-CCTHADS  ngày 06 tháng 7 năm 2015 khấu trừ vào thu nhập của người phải thi hành án để thi hành nghĩa vụ khoản án phí dân sự sơ thẩm. Số tiền lương còn lại của bà Vân chỉ đủ cho cuộc sống, sinh hoạt của 3 người trong gia đình. Do đó, căn cứ Điều 44a Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi bổ sung năm 2014), Ông Quyết và bà Hậu đã ra các quyết định chưa có điều kiện thi hành án theo quy định.
Như vậy, nội dung tố cáo ông Trịnh Cương Quyết và bà Nguyễn Thị Minh Hậu “Cố ý làm trái pháp luật, ra các quyết định chưa đủ điều kiện thi hành án đối với bà Kha Thị Vân, ra quyết định sau chồng chéo quyết định trước làm tranh chấp khoản tiền lương của bà Kha Thị Vân để trốn tránh trách nhiệm thi hành án cho bà Vân” là không đúng sự thật.
2. Nội dung không dùng biện pháp ngăn chặn kịp thời, không kê biên, không áp dụng biện pháp đảm bảo thi hành án, không thực hiện quyết định thu tiền lương của bà Vân, nên việc thu tiền án phí và tiền cho người dân không có hiệu quả
- Đối với nội dung “không dùng biện pháp ngăn chặn kịp thời, không kê biên, không áp dụng biện pháp đảm bảo thi hành án”. Nội dung tố cáo này không đúng, không được chấp nhận bởi các lý do sau:

Theo quy định tại khoản 1, khoản 5 Điều 20 Luật THADS năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì chấp hành viên có nhiệm vụ, quyền hạn: “Kịp thời tổ chức thi hành vụ việc được phân công; ra các quyết định thi hành án theo thẩm quyền”; “Quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án...”. 

Như vậy,  thực tế cho thấy  13 Quyết định thi hành án nêu trên được Chi cục trưởng phân công chấp hành viên Tòng Mai Phương tổ chức giải quyết. Vì vậy, việc tổ chức thi hành, áp dụng các biện pháp bảo đảm để thi hành án không thuộc thẩm quyền, trách nhiệm  giải quyết của Ông Trịnh Cương Quyết và Bà Nguyễn Thị Minh Hậu . Tuy nhiên, với cương vị là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu, ông Quyết và Bà Hậu đã lãnh chỉ đạo chấp hành viên, ban hành các văn bản đề nghị các cơ quan có thẩm quyền ở thành phố phối hợp giải quyết các việc thi hành án liên quan đến bà Kha Thị Vân như : UBND thành phố Sơn La, Phòng giáo dục, đào tạo, phòng Nội vụ, Trường Tiểu học Tô Hiệu thành phố và có văn bản đề nghị UBND thành phố Sơn La chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp thực hiện.
Các tài liệu có trong 13 hồ sơ thi hành án giải quyết đối với bà Kha Thị Vân thể hiện sau khi có quyết định thi hành án, Chấp hành viên đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND phường Quyết thắng, thành phố Sơn La tổ chức xác minh, tuyên truyền vận động bà Kha Thị Vân tự nguyện thi hành. Qua công tác xác minh  được biết bà Vân không có tài sản có giá trị, ngoài các đồ dùng thông thường phục vụ sinh hoạt cá nhân của gia đình. Do vậy, Chấp hành viên không có căn cứ áp dụng các biện pháp bảo đảm theo quy định tại các điều từ Điều 66 đến Điều 69, không có căn cứ áp dụng biện pháp kê biên tài sản khác theo quy định của Luật thi hành án dân sự. Qua xác minh bà Vân chỉ nguồn thu nhập duy nhất là lương, Chấp hành viên đã ban hành quyết định số 15/QĐ-CCTHADS  ngày 06 tháng 7 năm 2015 khấu trừ vào thu nhập của người phải thi hành án để thi hành nghĩa vụ khoản án phí (đây là một biện pháp cưỡng chế thi hành án). Quyết định khấu trừ được giao cho người phải thi hành án, Trường Tiểu học Tô Hiệu (cơ quan quản lý và chi trả thu nhập của bà Vân) để thực hiện. Mặt khác, Chấp hành viên luôn chủ động tuyên truyền vận động bà Vân tự nguyện thi hành án để đảm bảo Bản án, Quyết định của Tòa án nhân dân được thi hành trên thực tế, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Mặc dù, bà Vân không thực hiện được việc khấu trừ qua lương, nhưng thực tế Chấp hành viên cũng đã đôn đốc bà Vân tự nguyện nộp tiền để thi hành khoản án phí dân sự sơ thẩm với số tiền: 24.000.000đ, còn phải thi hành tiếp 20.790.000đ án phí dân sự sơ thẩm. 
Quá trình thi hành cho đến nay, thủ trưởng đơn vị và chấp hành viên vẫn tiếp tục động viên, giáo dục, thuyết phục bà Vân tự nguyện thi hành. Tại Biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 08/7/2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La, đã ghi nhận bà Kha Thị Vân nhất trí đề nghị chấp hành viên ra Quyết định khấu trừ vào thu nhập của bà với mức 30% hàng tháng, bắt đầu từ tháng 8/2019 đến khi thi hành xong các khoản nghĩa vụ còn lại mà bà phải thực hiện (án phí dân sự sơ thẩm: 20.790.000đ  và số tiền theo 6 Quyết định theo đơn yêu cầu: 450.000.000đ).

          II. KẾT LUẬN
1. Kết luận về những hành vi bị tố cáo 
 Đối với nội dung công dân tố cáo: “ông Trịnh Cương Quyết - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La và bà Nguyễn Thị Minh Hậu - Chi cục phó Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La (nay là Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La) cố ý làm trái pháp luật, ra các quyết định chưa đủ điều kiện thi hành án đối với bà Kha Thị Vân, ra quyết định sau chồng chéo quyết định trước làm tranh chấp khoản tiền lương của bà Kha Thị Vân để trốn tránh trách nhiệm thi hành án cho bà Vân. Không dùng biện pháp ngăn chặn kịp thời, không kê biên, không áp dụng biện pháp đảm bảo thi hành án, không thực hiện quyết định thu tiền lương của bà Vân, nên việc thu tiền án phí và tiền cho người dân không có hiệu quả”. Nội dung tố cáo này không đúng sự thật.
2. Kết luận về việc người tố cáo cố ý hay không cố ý
Người tố cáo do chủ quan thấy người phải thi hành án có thu nhập từ lương nhưng không thực hiện được nghĩa vụ về các khoản theo đơn yêu cầu, không rõ về việc người phải thi hành án phải thi hành án rất nhiều khoản (13 Quyết định thi hành án, trong đó có 07 chủ động phải thi hành khoản án phí được ưu tiên thanh toán theo quy định của luật), nhận thấy quyền lợi của người được thi hành án chưa được thực hiện dẫn đến hành vi đi tố cáo. 

III. KIẾN NGHỊ
1. Đề nghị Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố Sơn La tăng cường chỉ đạo các cơ quan ban ngành có liên quan, phối hợp giải quyết việc thi hành án, giúp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Để bảo đảm quyền lợi cho những người được thi hành án, yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thành phố Sơn La thường xuyên, sát sao chỉ đạo chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án áp dụng triệt để các biện pháp nhằm sớm thi hành dứt điểm khoản án phí đồng thời tiếp tục đôn đốc, xác minh tài sản phát sinh (nếu có) để thi hành dứt điểm các khoản theo đơn yêu cầu thi hành án, bảo đảm quyền và lợi ích của người dân theo quy định của pháp luật, hạn chế việc phát sinh đơn tố cáo, khiếu nại của công dân./. 
	Nơi nhận:

- Tổng cục THADS (để báo cáo);
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La(để kiểm sát);

- Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh(để công khai);
- Người tố cáo;
- Người bị tố cáo:
- Lưu VT, HSTC.
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